
STT Họ và tên
Giới
 tính

Công ty Tên Thương mại Số CC
Ghi 
chú

1 Huỳnh Thanh Hải Nam
CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM HẢI NÔNG
HAINONG FOODS CO., 

LTD
868

2 Nguyễn Thị Lan Nữ
CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM HẢI NÔNG
HAINONG FOODS CO., 

LTD
869

3 Nguyễn Sơn Hải Thức Nam
CÔNG TY TNHH NÔNG 

TRẠI BIỂN
SEAFARM CO., LTD 870

4 Trần Xuân Quang Nam
QUIRCH FOODS 

COMPANY
QUIRCH FOODS 

COMPANY
871

5 Agnes Lee Nữ
QUIRCH FOODS 

COMPANY
QUIRCH FOODS 

COMPANY
872

6 Nguyễn Văn Trọng Nam
CÔNG TY TNHH HẢI 

VƯƠNG
HAI VUONG CO., LTD 873

7 Doãn Hoàng Vũ Nam
VPĐD SIAM CANADIAN 

(VIETNAM) ., LTD
SIAM CANADIAN 
(VIETNAM) ., LTD

874

8
Nguyễn Thị Kiều 
Mộng

Nữ CÔNG TY CP SEAVINA SEAVINA JSC 875

9 Trần Việt Khoa Nam
CÔNG TY TNHH KINH 

DOANH CHẾ BIẾN TS VÀ 
XNK QUỐC VIỆT

QUOC VIET CO., LTD 880

10 Lê Thị Diệu Thi Nữ CTCP VĨNH HOÀN VINH HOAN CORP. 881

11 Trần Ngọc Huy Nam CTCP VĨNH HOÀN VINH HOAN CORP. 882

12 Nguyễn Đăng Khoa Nam
CÔNG TY CP THỦY SẢN 

SÓC TRĂNG
STAPIMEX 883

13 Trần Văn Mười Hai nam
CÔNG TY CP THỦY SẢN 

CỬU LONG
CUU LONG SEAPRO 884

14 Đoàn Kim Dũng Nam
CÔNG TY CP THỦY SẢN 

CỬU LONG
CUU LONG SEAPRO 885

15 Vũ Đình Quang Nam
CÔNG TY TNHH HẢI SẢN 

VIỆT HẢI
VIETNAM FISH ONE 886

16 Nguyễn Khánh Vinh Nam
TRUNG TÂM CHẤT 

LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY 
SẢN VÙNG 5

NAFIQAD - BRANCH 5 887

17 Nguyễn Văn Lâm Nam SEAFOOD CONNECTION SEACON 888

18 Hector Arcos Nam
CÔNG TY TNHH KIẾN 

VƯƠNG
KIEN VUONG CO., LTD 889
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19 Võ Thị Yên Nữ AQUA STAR (USA) CORP. 918

20
Novoselac Troy 
Callan

Nam
CÔNG TY TNHH KINH 

DOANH CHẾ BIẾN TS VÀ 
XNK QUỐC VIỆT

QUOC VIET CO., LTD 919

21 Ngô Quốc Tuấn Nam
CÔNG TY TNHH KINH 

DOANH CHẾ BIẾN TS VÀ 
XNK QUỐC VIỆT

QUOC VIET CO., LTD 920

22
Nguyễn Thành An 
Quốc

Nam ABEST SEAFOOD INC. 921


